Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non
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PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
     Bác Hồ đã dạy: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc, chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó”.
    Thật vậy, tiếng nói hay ngôn ngữ có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách của con người, đặc biệt là trẻ em. Ngôn ngữ là phương tiện giữ gìn bảo tồn, truyền đạt và phát triển những kinh nghiệm lịch sử và phát triển xã hội loài người. Ngôn ngữ là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh, là cơ sở của mọi sự suy nghĩ, là công cụ của tư duy. Ngôn ngữ giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Từ ngữ giúp cho việc củng cố những biểu tượng đã được hình thành, sự phát triển của ngôn ngữ giúp cho hoạt động trí tuệ, các thao tác tư duy ngày càng được hoàn thiện, kích thích trẻ tích cực, sáng tạo hoạt động trí tuệ. Vì vậy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ em là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt ở lứa tuổi 3 – 4 tuổi. Đây là thời kỳ “Phát cảm về ngôn ngữ”, giai đoạn này sự phát triển về vốn từ đạt tốc độ nhanh nhất. Cho nên những người là cha mẹ hay giáo viên trường mầm non đặc biệt là những người xung quanh cần quan tâm để rèn luyện phát âm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
   Tuy nhiên, có một bất câp ở Việt Nam hiện nay là xã hội càng phát triển, tình trạng bé chậm nói càng phổ biến. Nhiều gia đình, bố mẹ và người thân của trẻ vẫn đặt nặng tâm lý quan tâm thiên về mặt thể chất của trẻ như vấn đề chiều cao, cân nặng mà vô tình bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, đó là vấn đề phát triển ngôn ngữ. Ông bà ta đã dạy rằng “Thỏ thẻ như trẻ lên ba”, “Trẻ lên ba cả nhà học nói” đây là những câu thành ngữ nói đến nhu cầu muốn nói và việc học nói của trẻ, song bên cạnh đó còn chứa đựng niềm vui của người thân trẻ. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng có được niềm vui ấy, khi mà có những trẻ mỗi ngày một lớn, niềm mong mỏi nghe con nói càng tăng lên thì bé lại không nói, chỉ phát âm “a,a,i,i..” hay chỉ nói một từ, hoặc “Ngập ngừng không rõ lời”. Những trẻ như vậy được gọi chung là chậm phát triển ngôn ngữ. Chậm phát triển ngôn ngữ trong thời kỳ thơ ấu có thể ảnh hưởng tới trí lực khi trẻ đến tuổi trưởng thành, bởi “Vấn đề hạn chế kỹ năng ngôn ngữ thường kéo theo nguy cơ không hòa nhập được trong ngữ cảnh xã hội cũng như các hoàn cảnh phổ biến thường gặp khác” Hiện tượng chậm phát triển ngôn ngữ có thể gây ra các hệ quả về hành vi và tương tác xã hội cho trẻ trong những năm sau này của cuộc đời. Việc chậm phát triển ngôn ngữ cũng có thể dẫn tới bệnh câm có lựa chọn ở trẻ, một hội chứng mà ở đó trẻ không có khả năng nói trong một số hoàn cảnh có lựa chọn. Trẻ mắc hội chứng này có thể nói lúc ở một mình, cùng với bạn bè; nhưng không thể nói được trong môi trường học đường, nơi công cộng hoặc đối với người lạ.
   Nguyên nhân chính của thực trạng kể trên chủ yếu là do bố mẹ của trẻ đều quá bận rộn chuyện công việc có quá ít thời gian trò chuyện, tâm tình cùng con trẻ để phát triển ngôn ngữ. Kênh ngôn ngữ kết nối với thế giới bên ngoài mà trẻ được tiếp xúc lại hầu hết là qua tivi, phim ảnh... chưa được sự chỉ bảo, uốn nắn của người lớn.
   Song song với sự phát triển về vốn từ thì trẻ ở lứa tuổi này cũng thể hiện rõ nét sự xuất hiện một số tận về ngôn ngữ: nói ngọng, nói lắp, nói khuyết từ….. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tư duy, trí tuệ của trẻ.

    Từ phương diện giáo dục, chủ trương của cấp học mầm non nói chung đều khuyến khích các bậc phụ huynh khi ở nhà “Hãy thường xuyên nói với trẻ càng nhiều càng tốt”. Khi các bé ở trường, giáo viên mầm non đều có nhiệm vụ quan tâm đến việc trẻ nói như thế nào, có biết giao tiếp không, có biết tìm đúng từ để thể hiện nhu cầu mong muốn, suy nghĩ của mình không?
    Là một giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy lớp mẫu giáo bé 3 -4 tuổi, với lòng yêu nghề, mến trẻ, tôi luôn chú trọng đến việc phát triển ngôn ngữ ở nhóm trẻ này. Tôi mong muốn khả năng phát triển ngôn ngữ được cải thiện là tiền đề giúp trẻ dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với các bạn, nghe hiểu và làm theo yêu cầu của cô cũng như có thể nói lên được những nhu cầu, thắc mắc của mình. Qua quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tôi nhận thấy hiện nay trẻ chậm nói và trẻ nói ngọng rất nhiều, gây khó khăn rất lớn trong việc trao đổi, tiếp nhận thông tin giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ, giữa trẻ với bố mẹ và những người xung quanh. Khi trẻ muốn trao đổi thông tin nhưng không thành công, người đối diện thường lặp lại câu hỏi và có những phản ứng bằng những lời nhận xét như “không hiểu con nói gì”. Tình trạng này kéo dài vô tình khiến cho đứa trẻ có cảm giác mặc cảm, tự ti.  Chính điều này làm hạn chế đến quá trình phát triển tư duy, trí tuệ cho trẻ. Đó chính là lý do tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ và sửa  ngọng cho trẻ 3 – 4 tuổi trong trường mầm non”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3 – 4 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ.
- Đánh giá thực trạng nói ngọng của trẻ 3 – 4 tuổi tại trường mầm non, tìm ra các biện pháp sửa ngọng có hiệu quả cho trẻ.

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
- Trẻ 3 – 4 tuổi chậm phát triển ngôn ngữvà nói ngọng tại trường mầm non tôi công tác.

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài về phát triển ngôn ngữ  và sửa ngọng cho trẻ 3 – 4 tuổi.

- Tìm hiểu về khả năng phát âm của trẻ 3 – 4 tuổi tại trường mầm non.

V. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu lý luận, điều tra tìm hiểu bằng phiếu bài tập của giáo viên ở lớp mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi.

- Trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh, trò chuyện với trẻ tại lớp.

- Quan sát các hoạt động của trẻ nhằm phát triển vốn từ cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ. 
PHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
   Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách con người nói chung và trẻ mầm non nói riêng thì ngôn ngữ có một vai trò rất quan trọng không thể thiếu được. Ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp quan trọng nhất đặc biệt đối với trẻ nhỏ, đó là phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc với những người xung quanh hình thành những cảm xúc tích cực. Ngôn ngữ là công cụ giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng và trở thành một thành viên của cộng đồng. Nhờ có những lời chỉ dẫn của người lớn, trẻ dần dần hiểu được những quy định chung của xã hội mà mội người đều phải thực hiện theo những quy định chung đó. Ngôn ngữ còn là phương tiện giúp trẻ tìm hiểu khám phá, nhận thức về môi trường xung quanh, thông qua cử chỉ lời nói của người lớn, trẻ sẽ được làm quen và nhận biết được màu sắc, hình ảnh... của các sự vật, hiện tượng có trong môi trường xung quanh. Nhờ có ngôn ngữ, trẻ sẽ nhận biết ngày càng nhiều màu sắc, hình ảnh...
    Các nhà nghiên cứu giáo dục đều khẳng định, phát triển vốn từ là nền tảng quan trọng để phát triển ngôn ngữ, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến mọi mặt sau này của trẻ. Hơn nữa, đối với lứa tuổi 3 tuổi, đặc điểm thể chất, thể lực và đặc điểm tâm sinh lý phát triển rất nhanh, ngôn ngữ lại càng đóng vai trò thiết yếu. Trẻ có thể sử dụng lời nói để trao đổi với mọi người xung quanh. Sự phát trển ngôn ngữ gắn liền với sự phát triển của tư duy đã giúp trẻ có khả năng nhận thức thế giới bên ngoài, do đó ở trẻ luôn xuất hiện câu hỏi “Tại sao? Như thế nào? Là gì” với chúng ta.
    Điều kiện sống, môi trường xã hội, các mối quan hệ giao tiếp với những người xung quanh là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cũng như sự tiến bộ về ngôn ngữ của trẻ. Khi được giao tiếp chính là khoảng thời gian mà  trẻ em học các từ của bạn bè, cha mẹ, người thân, thì vốn từ của trẻ phát triển và chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đây là giai đoạn trẻ đang học nói hay bắt chước người lớn và chính thời điểm này gia đình và nhà trường cần dạy trẻ, uốn nắn trẻ cách nói rõ lời rõ câu, cách phát âm rõ ràng mạnh dạn thể hiện diễn đạt ý mà trẻ muốn nói.
     Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 3 – 4 tuổi: “Trẻ lên ba cả nhà học nói”. Năm thứ 3 là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Trẻ hiểu được lời nói của người lớn qua đó phát triển giao tiếp ngôn ngữ với người lớn và các trẻ khác.

    Nói ngọng là phát âm sai một hoặc nhiều nhóm từ do thói quen hoặc dị tật hoặc do tổn thương các cơ quan phát âm như lưỡi, môi, rang, vòm miệng, thanh quản…. Có 2 dạng nói ngọng

+ Nói ngọng sinh lý: Cơ quan phát âm có lỗi bẩm sinh như ngắn lưỡi, đầy lưỡi….

+ Nói ngọng mang tính xã hội: phát âm lệch so với chuẩn.

          Nguyên nhân nói ngọng ở trẻ 3 – 4 tuổi: Là do trẻ tự bóp méo âm thanh để truyền đạt ý mình cho người khác hiểu theo suy nghĩ riêng của trẻ. Cha, mẹ không sửa ngay những từ nói sai, khiến trẻ tạo thành thói quen mà lặp lại. Cha mẹ và người xung quanh sử dụng sai ngôn ngữ khiến con cái bắt chước.

     Một số bệnh khi trẻ mắc phải gây khó thở, ngạt mũi khiến khi nói trẻ phải thè lưỡi ra để phát âm cũng là nguyên nhân khiến trẻ nói ngọng.
     Muốn làm được điều này, giáo viên mầm non phải có ý thức trau dồi ngôn ngữ, tự học, tự rèn luyện cho mình cách nói rõ ràng, ngắn  gọn, chính xác, nói chuyện với trẻ đúng đắn, thân ái và lịch sự.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Đặc điểm chung
      Trường Mầm Non mà tôi đang công tác có một khu trung tâm  gần khu dân sinh.   Năm học 2017 – 2018, tôi được phân công phụ trách lớp mẫu giáp bé C4, Số lượng học sinh: 45 trẻ trong đó có 1 trẻ chậm phát triển ngôn ngữ và 5 trẻ nói ngọng. Số giáo viên trong lớp là  3 giáo viên đều có trình độ chuyên môn vững vàng và cả 3 đồng chí đều đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn. 
( Trong quá trình thực hiện phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
2. Thuận lợi
- Lớp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo đầu tư về cơ sở vật chất và bồi dưỡng chuyên môn của Ban giám hiệu nhà trường. Cụ thể, lớp được đầu tư nối mạng Internet cho máy tính  giúp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động dạy và học thường xuyên hơn. Hệ thống ánh sáng và quạt mát, điều hòa được trang bị đầy đủ, đúng theo quy định học đường.
- Giáo viên nắm vững phương pháp dạy của các hoạt động, có ý thức trau dồi chuyên môn, được bồi dưỡng thường xuyên và tham gia học tập các lớp chuyên đề của Sở giáo dục, của phòng giáo dục cũng như các buổi kiến tập của nhà trường.
- Giáo viên trong lớp có tinh thần đoàn kết, có sự phối hợp linh hoạt trong công tác giảng dạy đặc biệt là chú trọng phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Đa số phụ huynh quan tâm đến con em mình, nhiệt tình ủng hộ chủ trương giáo dục của nhà trường. Nhiều phụ huynh còn thường xuyên ủng hộ nguyên vật liệu làm đồ dùng dạy học và vui chơi cho trẻ.
- Trẻ của lớp có nề nếp thói quen tốt trong học tập. Trẻ đi học đều, đúng giờ nên lớp luôn đạt tỷ lệ chuyên cần cao.
3. Khó khăn
 - Đa số phụ huynh bận công việc hoặc một lý do khách quan nào đó nên ít có thời gian trò chuyện với trẻ và nghe trẻ nói. Nhiều bố mẹ giao hẳn nhiệm vụ đưa đón trẻ cho ông bà hoặc người giúp việc nên kênh kết nối, phối hợp với cô giáo trong quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiều lúc chưa được kịp thời.
- Một số trường hợp trẻ mới đi học, nói rất ít âm thanh phát ra chưa thành tiếng chỉ biết dùng các động tác để trò chuyện với cô hoặc có trẻ nói chưa rõ câu và hay bị ngắt quãng. 
- Nguyên nhân ngọng của trẻ không giống nhau và mức độ ngọng của trẻ không đồng đều do đó không thể sử dụng chung 1 loại bài tập, phương pháp sửa ngọng cho tất cả các đối tượng trẻ.
 - Một số trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tự tin khi giao tiếp.
 - Khả năng chú ý của trẻ còn kém, không đều, không ổn định. Trẻ chưa ý thức đến các thành phần trong câu, trong từ.
- Đặc điểm sinh lý của trẻ giai đoạn này là nhanh nhớ nhưng cũng mau quên nên trẻ chưa biết hết khối lượng các âm tiếp thu cũng như trật tự các từ trong câu. Vì thế, xu hướng trẻ thường bỏ bớt từ và âm khi nói.
- Mặt khác do yếu tố bẩm sinh như, “Khiếm thính”, “hở hàm ếch” khiến trẻ chậm phát triển ngôn ngữ và nói ngọng. 
- Còn một số phụ huynh chưa nhận thấy tầm quan trọng của việc chậm nói và nói ngọng đối với sự phát triển về mặt tư duy, trí tuệ và tâm lý của trẻ. Do đó chưa có sự quan tâm đúng mức đối với việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng kịp thời cho trẻ.

     ( Với những khó khăn trên tôi đã tìm tòi và áp dụng các biện pháp hướng dẫn trẻ chậm phát triển ngôn ngữ và trẻ nói ngọng  một cách đúng đắn.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức của bản thân về phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ
1.1 Mục đích
   Nâng cao kiến thức của bản thân về đặc điểm phát âm của trẻ 3 – 4 tuổi. từ đó tìm hiểu nguyên nhân – phân loại chậm phát triển ngôn ngữ và nói ngọng ở trẻ. Qua đó tìm ra các biện pháp phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ đạt hiệu quả.

1.2  Cách thực hiện
- Nghiên cứu các tài liệu khoa học về đặc điểm phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng của trẻ 3 – 4 tuổi.

- Nghiên cứu tìm tòi các tài liệu khoa học xác định nguyên nhân chậm nói và nói ngọng ở trẻ 3 – 4 tuổi.

- Nghiên cứu, tìm tòi cách thức để phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng phù hợp với từng đối tượng chậm phát triển ngôn ngữ.
- Bản thân thực nghiệm phát âm, quan sát khoang miệng – lưỡi của trẻ khi phát âm.
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- Nâng cao kiến thức về phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các buổi tập huấn của trường, các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ và dự các tiết kiến tập của trường bạn.
Giáo viên tham dự tập huấn về phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.
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Các giáo viên trao đổi về phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.
1.3  Kết quả
- Bản thân tôi nắm vững kiến thức về đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 3 – 4 tuổi.

- Bản thân tôi nắm vững các lỗi phát âm dẫn đến nói ngọng của trẻ 3 – 4 tuổi: lưỡi cứng, lưỡi cử động nhiều quá dẫn đến vị trí lưỡi khi phát âm không chính xác, trẻ mở khẩu hình sai khi phát âm…

- Căn cứ vào các nghiên cứu khoa học đã phân loại chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ thành 3 loại: Trẻ ít giao tiếp, trẻ bị hở hàm ếch, Trẻ bị khiếm khuyết về thính giác.

- Căn cứ vào vai trò và sự tác động  đối với quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ 3-4 tuổi, tôi đã phân loại nguyên nhân chậm nói của trẻ thành các loại: 
    + Trẻ mới đi học còn nhút nhát, nói rất ít âm thanh phát ra chưa thành tiếng chỉ biết dùng các động tác để trò chuyện với cô hoặc có trẻ nói chưa rõ câu và hay bị ngắt quãng.

    + Do yếu tố bẩm sinh (Trẻ bị khiếm thính, hở hàm ếch).
- Căn cứ vào các nghiên cứu khoa học đã phân loại ngọng của trẻ thành 4 loại: ngọng thế, ngọng thanh điệu, ngọng nguyên âm đôi, ngọng khuyết.

2. Phân loại nguyên âm – phụ âm theo vị trí của lưỡi – khẩu hình khi phát âm

2.1  Mục đích
  Nguyên nhân lớn nhất khiến cho trẻ 3 – 4 tuổi nói ngọng là do trẻ không biết vị trí đặt lưỡi và mở khẩu hình đúng khi phát âm. Mặt khác, trong hệ thống tiếng việt khi phát âm lưỡi và khẩu hình có mối liên hệ chặt chẽm nếu một trong 2 yếu tố này sai sẽ dẫn đến kết quả phát âm sai. Chính vì vậy, biện pháp được thực hiện nhằm giúp giáo viên xác định vị trí của lưỡi – khẩu hình trong quá trình phát âm của trẻ. Từ đó xây dựng hệ thống bài tập và kế hoạch sửa ngọng cho trẻ sao cho các bài tập được phân bổ hợp lý tránh sự chồng chéo khiến trẻ khó định hình được vị trí của lưỡi – khẩu hình khi phát âm.

2.2  Cách thực hiện
- Tôi đi sâu nghiên cứu các tài liệu khoa học về cơ chế phát âm: Định cách tạo thanh, khoang tạo thanh, mức độ tham gia của dây thanh của từng nguyên âm, phụ âm trong tiếng Việt.
- Tôi đi sâu nghiên cứu sự tác động của đầu lưỡi, cuống lưỡi, bề mặt lưỡi, cách mở khẩu hình đến quá trình phát âm của trẻ.

- Bản thân trực tiếp thực nghiệm cách phát âm các nguyên âm, phụ âm tiếng việt.

2.3  Kết quả

- Bản thân tôi đã nắm vững được cơ chế phát âm của các nguyên âm, phụ âm.
Ví dụ: Chữ: N
          + Định vị: Phần trước lưỡi bẹt ra, nâng lên dính xát với phía trước hàm trên, mép lưỡi bịt kín ở hàm trên, không cho hơi ra ngoài miệng. Khoang miệng hẹp, mép hơi nhành ra hai bên.

           + Cách tạo thanh: Thổi hơi từ trong cổ ra ngoài mũi (hơi tuyệt đối không được qua miệng, vì mép lưỡi bịt kín với hàm răng trên). Khi đã đạt được luồng hơi qua mũi, làm rung không khí trong khoang mũi và tạo ra âm thanh thì đột ngột bật lưỡi xuống. Khi đó luồng hơi mới thoát ra ngoài khoang miệng.

           + Khoang tạo thanh: Quá trình cấu âm, chủ yếu luồng hơi qua mũi làm rung hơi trong khoang mũi và tạo nên âm thanh. Vì vậy âm /N/ là âm mũi.

           + Mức độ tham  gia của dây thanh: Dây thanh rung rất mạnh nên gọi là âm vang.
- Căn cứ vào sự tác động của cuống lưỡi, bề mặt lưỡi, đầu lưỡi và vị trí đặt lưỡi đối với việc phát âm chuẩn tôi đã phân loại theo các nhóm có đặc điểm giống và gần giống nhau nhằm giúp trẻ dễ ghi nhớ, không bị nhầm lẫn trong quá trình luyện phát âm. Cụ thể:
+ Các âm có cùng vị trí lưỡi như âm /N/: /NH/, /TH/, /T/.

+ Các âm phát âm bề mặt lưỡi: /D/, /S/, /X/, /CH/, /TR/, /NH/.

+ Các âm có phụ âm cuối là âm đầu lưỡi: /N/, /T/.

+ Âm cuống lưỡi: /C/, /K/, /Q/, /G/, /GH/, /KH/, /NG/, /NGH/.

+ Âm đầu lưỡi: /Đ/, /R/, /T/, /TH/, /L/, /N/.

- Căn cứ vào sự tác động của khẩu hình đến việc phát âm chuẩn, tôi đã phân chia âm theo khẩu hình 2 loại: Khẩu hình đóng, khẩu hình mở.
+ Khẩu hình đóng: Sau khi quá trình phát âm kết thúc 02 môi chạm vào nhau khép kín.

+ Khẩu hình mở: Sau khi quá trình phát âm kết thúc thì khẩu hình mở, 2 môi khép kín với nhau.

Ví dụ:

	
	Khẩu hình mở
	Khẩu hình đóng

	Âm
	O, A, Ă, Â, B, C, N
	

	Âm ghép
	OT, AN, ÂN, ÔN, ĂN, ANH, OANH, ACH…
	ONG, UNG, ÓC, ỐC, ICH, UM…


3. Khảo sát mức độ chậm phát triển ngôn ngữ và nói ngọng của trẻ 3 – 4 tuổi đầu năm học
3.1 Khảo sát mức độ chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ 3 – 4 tuổi đầu năm học

3.1.1 Mục đích
- Giáo viên phân loại mức độ chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ trong lớp mình phụ trách từ đó xây dựng kế hoạch và áp dụng bài tập phát triển ngôn ngữ cho phù hợp với trẻ.
3.1.2.Cách thực hiện
Tôi phân loại trẻ chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ theo các tiêu chí:
+  Trẻ ít giao tiếp: Trẻ mới đi học còn nhút nhát, nói rất ít âm thanh phát ra chưa thành tiếng chỉ biết dùng các động tác để trò chuyện với cô hoặc có trẻ nói chưa rõ câu và hay bị ngắt quãng.

+ Trẻ bị hở hàm ếch: Do yếu tố bẩm sinh.

+ Trẻ bị khiếm khuyết về thính giác: Do yếu tố bẩm sinh.
Bảng khảo sát về mức độ chậm phát triển ngôn ngữ đầu năm của trẻ MG bé C4.
	STT
	Họ và tên
	Trẻ ít giao tiếp
	Trẻ hở hàm ếch
	Trẻ khiếm thính

	1
	Trần Đức Long
	x
	
	

	2
	Đoàn Nam An
	x
	
	

	3
	Dương Thanh Hiền
	x
	
	

	Tổng số
	3
	
	


3.2 Khảo sát mức độ nói ngọng của trẻ 3 – 4 tuổi đầu năm học

3.2.1 Mục đích
   Giáo viên đánh giá, phân loại ngọng của trẻ trong lớp mình phụ trách từ đó xây dựng kế hoạch và áp dụng bài tập sửa ngọng phù hợp với trẻ.

3.2.2 Cách thực hiện
  Tôi xây dựng các phân loại trẻ nói ngọng theo các tiêu chí:

  - Ngọng khuyết: Trẻ nói không đúng được chữ và bỏ phần phụ âm. Chẳng hạn, “con thỏ” bé sẽ nói thành “con ỏ” hoặc “đi đâu đó” thành “i âu ó”.

  - Ngọng thế: Một số phụ âm bị thay thế bằng phụ âm khác như “con thỏ” thành “con xỏ” hoặc “xe đạp” thành “ke cạp”.

  - Ngọng thanh điệu: Trẻ không nói được những từ có thanh điệu lên xuống. Do đó, bé buộc phải tìm thanh khác để nói, ví dụ: “mũ” thành “mụ”, “hát” thành “hạt”…

 - Ngọng nguyên âm đôi: Thay vì nói “trái chuối”, trẻ sẽ nói thành “trái chúi”.

        Bảng khảo sát về mức độ ngọng đầu năm của trẻ lớp mẫu giáo bé C4.

	STT
	Họ và tên
	Ngọng khuyết
	Ngọng thế
	Ngọng thanh điệu
	Ngọng nguyên âm đôi

	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Đức Long
	x
	
	x
	

	2
	Trần Đăng Khoa
	
	x
	x
	

	3
	Lê Việt Anh
	
	x
	
	x

	4
	Dương Thanh Hiền
	
	
	
	x

	5
	Nguyễn Huyền Anh
	
	
	x
	

	Tổng số
	1
	2
	3
	2


4.Tìm hiểu về khả năng phát âm của trẻ

 Hiểu trẻ là điều kiện tiên quyết để giáo dục có hiệu quả. “Muốn giáo dục con người thì phải hiểu con người về mọi mặt”. Đặc biệt ở đây cô giáo cần hiểu được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 3 tuổi: đó là trẻ 3 tuổi có khả năng hiểu được gần 50.000 từ và có được hầu hết những kỹ năng giao tiếp trong xã hội, hàng tháng trẻ lại tự bổ sung thêm từ mới. Trẻ có thể ngân nga một số giai điệu đơn giản, hát, trả lời được các câu hỏi (ai nơi đâu) và đặt câu hỏi cho người lớn. Trẻ sử dụng câu có từ 3 – 4 từ trở lên và nhận biết được màu sắc, tên gọi, địa chỉ. Do đó, nhằm nắm được tình hình thức tế khả năng nói của trẻ, tôi đã lên kế hoạch khảo sát khả năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động khám phá trong trường mầm non và hoạt động tổ chức sinh hoạt hàng ngày.
4.1 . Cách thực hiện
     Ngay từ đầu năm học, tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu khả năng phát âm của trẻ bằng cách nghiên cứu các bài học trong chương trình, từ đó xây dựng bài tập, đánh giá khả năng của trẻ theo các mức độ khác nhau.

    Bài tập được xây dựng dưới dạng các câu hỏi ngắn, dễ hiểu (có gợi ý) dựa theo nội dung các bài học phát triển ngôn ngữ mà chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3 – 4 tuổi đã đề cập đến.

Bài tập 1: Khả năng sử dụng từ
	Câu hỏi
	Cách đánh giá

	Câu 1: Dạng câu hỏi để trẻ gọi tên các đồ vật.

VD: Đây là cái gì?

Đây là quả gì?
	Mức độ sử dụng từ (danh từ, tính từ, động từ, đại từ) của trẻ.

Tốt
Trung bình
Khá
Yếu


	Câu 2: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ bắt chước tiếng kêu

VD: Hãy bắt chước tiếng kêu của còi xe ô tô, tàu hỏa, xe đạp?

Bắt cước tiếng kêu một số con vật gần gũi.
	Mức độ đánh giá khả năng vận dụng vốn từ vào hoạt động của trẻ

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu


	Câu 3: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ nói tên đồ vật theo đặc điểm màu sắc.

VD: Hãy nói tên các loại hoa có màu đỏ?

Hãy nói tên các loài hoa có màu vàng?
	Mức độ sử dụng từ chỉ tên của trẻ.

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu



Bài tập 2: Khả năng ghép các từ thành câu đơn hoặc câu đơn mở rộng
	Câu hỏi
	Cách đánh giá

	Câu 1: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ nói được tên gọi màu sắc của đồ vật thành một câu.

VD: Quả cam màu gì?

Quả chuối màu gì?
	Mức độ trẻ ghép danh từ với tính từ của trẻ

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu


	Câu 2: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ nói tên đồ vật và tiếng kêu của nó.

Còi ô tô kêu như thế nào?

Còi tàu hỏa kêu thế nào?

Chuông xe đạp kêu thế nào?
	Mức độ đánh giá khả năng trẻ ghép danh từ với động từ.

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu


	Câu 3: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ nói câu đơn mở rộng.

VD: Mẹ đang làm gì trong bức tranh này?

Trong tranh bác sĩ đang làm gì?

Ảnh chụp chú công nhân đang làm gì?
	Mức độ trẻ hình thành câu đơn hoặc câu mở rộng.

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu



Bài tập 3: Khả năng diễn đạt từ gắn với tình huống giao tiếp
	Câu hỏi
	Cách đánh giá



	Câu 1: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ trẻ lời phù hợp với tình huống giao tiếp.

Khi bà ốm, con sẽ làm gì?
	Mức độ đánh giá khả năng diễn đạt gắn với tình huống giao tiếp của trẻ.

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu


	Câu 2: Dạng câu hỏi yêu cầu trẻ sử dụng từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

VD: Khi con được bà cho bánh con se nói gì?

Khi phạm lỗi con sẽ nói gì?
	Mức độ đánh giá khả năng trả lời đúng với tình huống giao tiếp.

Tốt
Khá
Trung bình
Yếu



Bảng đánh giá khả năng sử dụng từ của trẻ

	Các mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ
	Các khả năng sử dụng từ của trẻ

	Mức độ 1
	Khả năng sử dụng danh từ, động từ, tính từ, đại từ.



	Mức độ 2
	Khả năng ghép danh từ, đại từ, tính từ thành câu đơn giản mở rộng.



	Mức độ 3
	Khả năng phát âm, diễn đạt gắn với tình huống




4.2. Kết quả đạt được
Căn cứ vào đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ 3 tuổi và bảng kết quả thu được tôi có thể đánh giá trẻ ở các mức độ khác nhau mà trẻ có thể thực hiện được và có sự điều chỉnh kịp thời khi giúp trẻ trong cả quá trình của năm học.

Bảng số liệu kết quả theo các mức độ phát triển ngôn ngữ cho trẻ đầu năm.

	STT
	Họ và tên trẻ
	Khả năng phát âm của trẻ
	Mức đạt được

	
	
	
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3

	1
	Trần Đức Long
	Đầu năm con nói ít, âm thanh phát ra chưa thành tiếng,con rất hay hét lên.
	Trung bình
	Trung bình
	Yếu

	2
	Nguyễn Huyền Anh
	Đầu năm con mới vào lớp,con nói ngọng, vốn từ của con còn hạn chế.
	Trung bình
	Trung bình
	Trung bình

	3
	Lê Việt Anh
	Con nói chưa rõ câu, nói hay bị ngắt quãng, con chưa biết nói thành câu có 3 đến 4 từ
	Trung bình
	Yếu
	Yếu

	4
	Dương Thanh Hiền
	Con nhút nhát, và nói ngọng, khả năng phát âm chưa rõ ràng.
	Trung bình
	Trung bình
	Yếu

	5
	Trần Đăng Khoa 
	Con nói rất ngọng, khả năng giao tiếp với người khác còn hạn chế. Vì con chưa nói rõ tiếng.
	Yếu
	Yếu
	Yếu


5. Xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ

5.1. Mục đích
    Đây là biện pháp có tính định hướng cho mọi hoạt động của giáo viên. Việc dự kiến trước những công việc phải làm, biện pháp thực hiện các công việc đó cũng như điều kiện đảm bảo cho công việc thực hiện thành công giúp cho giáo viên chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện và đó cũng là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên. Nhận thức được vai trò, tác dụng, hiệu quả của biện pháp này ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ trong một năm học.
       Việc lập kế hoạch giúp giáo viên chủ động trong việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.

     Kế hoạch giúp giáo viên thực hiện công việc có trọng tâm, đúng đối tượng. Vừa đảm bảo tính đại trà cho những chậm nói, nói ngọng thông thường  vừa đảm bảo tính cá nhân cho những trẻ chậm nói, nói ngọng do các nguyên nhân bẩm sinh.

     Thông qua bản kế hoạch giúp giáo viên theo dõi, quan sát sự tiến bộ của trẻ. Nếu trẻ chưa thực hiện được thì giáo viên kịp thời bổ sung và thay đổi phương pháp phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ ở tuần kế tiếp nhằm đảm bảo hiệu quả chất lượng.
5.2. Cách thực hiệ:
 - Sưu tầm các bài thơ, ca dao: Đây chính là nguồn ngôn ngữ vô cùng phong phú và chính xác dễ thuộc dễ nhớ,gần gũi với hoạt động để trẻ được luyện tập và phát âm (Bảng phụ lục)

- Làm và sưu tầm những đồ dùng dụng cụ học tập: Những đồ dùng học tập đẹp và màu sắc hấp dẫn sẽ là công cụ thu hút sự tập trung chú ý của trẻ mọi lúc mọi nơi.

- Đưa nội dung phù hợp vào các hoạt động của trẻ trong trường mầm non: Sau khi có đủ tư liệu và công cụ, tôi tiếp tục lựa chọn và tìm các hoạt động trong ngày của trẻ phù hợp để áp dụng và phát huy được tối ưu những tài liệu mình tìm và dụng cụ hỗ trợ tích cực cho quá trình luyện phát âm cho trẻ khi ở lớp.
	Thời gian
	Biện pháp
	Nội dung thực hiện

	Học kì I
	- Luyện tai nghe cho trẻ nhằm phát triển thính giác âm vị cho trẻ.

-Tạo điều kiện cho trẻ tập trung chú ý luyện khả năng thính giác.
	-Trò chuyện trong giờ đón trả trẻ.

-Gây hứng thú: Sử dụng các lời đồng dao, ca dao, bài hát... để vào nội dung bài mới.

-Hoạt động chung: Cô chủ động hướng sự tập trung chú ý của trẻ, lắng nghe cô nhờ các đồ dùng trực quan, ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ nói để luyện tai nghe chính xác cho trẻ.

-Ngoài giờ học: Cho trẻ nghe lại bằng các phương tiện: castet, tivi, vi tính...

-Hoạt động vui chơi: Yêu cầu trẻ đọc cùng các bạn và các cô khi tham gia các hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động giao lưu.

-Hoạt động ngoại khoá: Trẻ được tham dự các buổi tổ chức ngày hội, ngày lễ... do lớp, nhà trường tổ chức.



	Học kì II
Học kì II
	-Tập trung vào tăng vốn từ cho trẻ.

-Tập cho trẻ phát âm rõ ràng.

-Luyện phát âm giải thích nghĩa từ khó.

-Luyện trí nhớ cho trẻ.
	-Đón trả trẻ: Tích cực cho trẻ tham gia vào các nhóm bạn để cùng trò chuyện, học hỏi vốn từ của cô và của bạn trong lớp.

-Hoạt động chung: Động viên trẻ tham gia tích cực phát âm và trả lời hệ thống kiến thức câu hỏi của cô đưa ra. Đặc biệt trong các giờ làm quen với tác phẩm văn học, hoạt động khám phá...nhằm giải thích từ khó và luyện trí nhớ cho trẻ.

-Hoạt động vui chơi: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động vui chơi giao lưu giữa bạn chơi, vai chơi giúp trẻ tăng vốn từ và phát âm rõ ràng giúp bạn chơi hiểu được ý mình.

-Hoạt động giao lưu: Trẻ tham gia hoạt động giap lưu giữa các tổ, nhóm, các lớp với nhau.

-Ngày hội ngày lễ: Trẻ tham gia vào các buổi liên hoan văn nghệ tại lớp, tổ chức tại trường.

-Hoạt động tham gia dã ngoại: Trẻ được trực tiếp tham gia vào cuối mỗi chủ đề, ngoại khoá do trường tổ chức, hoạt động tập thể do bố mẹ trẻ thực hiện vào ngày nghỉ.


5.3 . Kết quả
- Nhờ vào kế hoạch đã được xây dựng tôi đã hướng dẫn trẻ lựa chọn được những hoạt động, hình thức và phương pháp giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Tôi đã xây dựng được kế hoạch phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ trong năm học theo từng tuần, từng tháng.

- Bản thân tôi hoàn toàn chủ động trong việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ, đồng thời đánh giá chính xác sự tiến bộ và tồn tại của từng trẻ.

- Việc xây dựng kế hoạch, đánh giá kết qủa giúp cho kết quả phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng của trẻ mang tính bền vững
6. Xây dựng “môi trường nói” cho trẻ 3-4 tuổi  trong lớp
6.1. Mục đích
  Giai đoạn 3 – 4 tuổi là giai đoạn ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh, vốn từ của trẻ tăng nhanh. Tuy nhiên việc giao tiếp trò chuyện thông qua ngôn ngữ của trẻ lại khá khiêm tốn. Trẻ chỉ chơi nhóm nhỏ với 1 hoặc 2 trẻ khác, ít có sự giao tiếp ngôn ngữ với cô giáo, có nhiều trẻ thậm chí đến lớp hầu như không trao đổi ngôn ngữ khi đến lớp. Biện pháp này nhằm tạo môi trường nói cho trẻ, giúp trẻ có nhiều không gian, nhiều cơ hội để nói. Qua đó, trẻ được luyện tập, điều chỉnh các lỗi phát âm.
6.2.  Cách thực hiện
    Trẻ 3 tuổi có diễn biến tâm lý khá phức tạp bởi trong giai đoạn này trẻ đang trải qua thời kỳ “Khủng hoảng trẻ lên 3”. Chính bởi vậy, để trẻ hợp tác cùng cô trong các hoạt động thì người giáo viên cần tạo cho trẻ tâm lý an toàn, thân thiện, gần gũi. Sự thân thiện, gần gũi, cởi mở giữa cô và trẻ sẽ giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp, nói chuyện cùng cô. Hiểu được điều này, ngay khi tiếp nhận lớp tôi đã tìm hiểu sở thích, tính cách của trẻ trong lớp: Cháu thích ăn gì? Ghét ăn gì? Cháu thích đồ chơi, đồ dùng gì? Hoạt động nào của lớp mà cháu thích tham gia nhất?... Từ đó tạo ra các tình huống đề thu hút sự chú ý tham gia của trẻ đồng thời vận dụng các phương pháp dạy học một cách khéo léo nhất để giúp trẻ luyện phát âm.
     Môi trường vật chất trong trường, lớp mầm non chính là các đồ dùng trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục của cô và trẻ.Ở trường mầm non, đồ dùng, đồ chơi chính là sách giáo khoa của trẻ. Thông qua đó, trẻ dễ dàng nhận biết, phân biệt, khám phá thế giới xung quanh và phát triển ngôn ngữ. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học, tôi và các đồng nghiệp cùng lớp đã xây dựng các góc hoạt động, thiết kế các mảng tường mở, lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt, chúng tôi lưu ý đến những hình ảnh mở để kích thích trẻ nói. Trong mỗi chủ đề tôi lựa chọn các hình cảnh có liên quan đến các âm trẻ nói ngọng, giúp trẻ có điều kiện luyện phát âm và tích cực tham gia vào hoạt động sửa ngọng  một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, hứng thú.
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    Khi xây dựng các góc chơi, tôi chú trọng các góc mở, xây dựng những bài tập mở thật gần gũi, dễ hiểu để thu hút trẻ tham gia. Qua đó trẻ có cơ hội được nói nhiều, trẻ có môi trường, không gian luyện phát âm hiệu quả.
Các trẻ chậm nói, nói ngọng đang tham gia hoạt động góc cùng các bạn.
        Bên cạnh việc cô giáo trang trí góc lớp, hàng thángtrong mỗi tháng tôi đã tận dụng các nguyên vật liệu đã qua sử dụng để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi tạo nhằm phục vụ các hoạt động giáo dục và trang trí môi trường học tập của lớp. Trong quá trình làm đồ dùng, tôi khơi gợi đặt những câu hỏi, trò chuyện cùng trẻ. Tận dụng các nguyên liệu giúp trẻ luyện phát âm. Như vậy, trẻ không chỉ thích thú tham gia làm đồ dùng đồ chơi cùng cô mà trẻ còn được luyện tập phát âm một cách tự nhiên không gò bó và đạt kết quả tốt.
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Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc cô hướng dẫn trẻ cách làm đồ chơi.
6.3  Kết quả đạt được
      Lớp học được trang trí hài hòa, lấy trẻ làm trung tâm, có nhiều góc mở tại các góc chơi giúp trẻ lớp tôi rất ham thích đến lớp, trẻ có nhiều không gian mở, nhiều hoạt động giúp trẻ luyện tập phát âm mọi lúc mọi nơi trong một ngày hoạt động ở trường.

      Việc trẻ vừa tham gia làm đồ dùng, đồ chơi cùng cô vừa được luyện phát âm giúp cho việc sửa ngọng của trẻ được diễn ra một cách tự nhiên. Trẻ tích cực nói, tích cực luyện phát âm. Kết quả sửa ngọng của trẻ đạt hiệu quả tốt và mang tính bền vững cao.
7. Sưu tầm một số trò chơi giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ 3 – 4 tuổi
      Hoạt động chủ yếu của trẻ mầm non là “Học mà chơi – chơi mà học”. Trò chơi chiếm giữ một vị trí quan trọng trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non. Chính vì vậy, đối với quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trò chơi cũng được sử dụng rất nhiều với hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua trò chơi, trẻ sẽ được thực hành ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ để nói ra những ý nghĩ của mình và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của bạn.
     Tôi tìm hiểu các trò chơi giúp quá trình phát triển của trẻ trên trang web, trên trang mạng Internet, tự đặt mình ở vị trí của trẻ chơi thử để lấy kinh nghiệm và rút ra những điểm hợp lý hoặc thời gian nào nên áp dụng thì đạt hiệu quả hơn.
7.1. Trò chơi vận động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
7.1.1 . Những chiếc thuyền
* Mục đích trò chơi: Phát triển việc thở ra đều, mạnh
* Chuẩn bị: 1 chậu nước, 3 – 4 chiếc thuyền giấy.
* Cách tiến hành: Cho trẻ thổi thuyền giấy chuyển động từ bờ bên này sang bờ bên kia. Khi thực hiện, cô nói với bé: “Con hãy tưởng tượng xem đây là biển nhé. Để cho tàu cần có gió để đẩy thuyền đi. Con hãy hít sâu vào và thổi mạnh đi nào!”.
      Điều quan trọng của trò chơi này là theo dõi việc thở ra của trẻ. Để kích thích khẩu ngữ của trẻ, cô đặt các câu hỏi: “Thời tiết trên biển  thế nào các con nhỉ?”, “Con thuyền trưởng như thế nào”.
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Trẻ chậm nói và trẻ nói ngọng đang chơi trò chơi những chiếc thuyền.
7.1.2 . Một dàn nhạc đặc biệt
* Mục đích trò chơi: Phát triển việc tiếp nhận âm thanh cho trẻ.
* Chuẩn bị: 6 cái hộp và 3 loại vật liệu hạt rời (ngũ cốc hạt cườm, đường)
* Cách thực hiện: Cô phát cho trẻ một bộ còn bộ kia cô giữ lại. Cô cầm và lắc bất kỳ một “thùng” và yêu cầu trẻ tìm trong bộ của mình cái thùng có âm thanh y như thế. Khi trẻ đã biết cách chơi, cô tăng dần số lượng hộp. Khi chơi, cô nghĩ ra nhiều tên gọi khác nhau cho từng dụng cụ đó như: tiếng ồn, quả bom... để gây hững thú cho trẻ vì trẻ em rất thích điều đó.
[image: image3.jpg]1

e o

Wi géc chol





Cô cho trẻ chơi trò chơi “Dàn nhạc đặc biệt”
  Điều quan trọng của trò chơi này là đổ từng đôi số lượng vật liệu như nhau để âm thanh của đôi hộp này cần khác biệt với đôi khác.
7.1.3. Chiếc hộp kỳ diệu
* Mục đích trò chơi: Nhận biết đồ vật qua cảm ứng
* Chuẩn bị: Một chiếc túi không trong suốt để trẻ không nhìn thấy những đồ vật bên trong. Cho vào đó những đồ vậy có hình oval và hình tròn như quả trứng quả bóng cái hộp bóng lục lạc...
* Cách tiến hành: Cô cho trẻ sờ thử những vật liệu trên trước khi cho vào bao. Sau đó đề nghị trẻ tìm vật cần thiết qua cảm ứng: “Bàn tay con có đôi mắt thần kỳ đó. Con hãy nhìn và chú ý lấy cho cô quả bóng xem nào”. Cô hỏi trẻ về đồ vật trẻ lấy ra khỏi bao “Đây là cái gì”. “Có thể chơi bóng như thế nào?”
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Cháu Xuân trường đang chơi trò chơi “Chiếc hộp kỳ diệu”
 7.1.4. Bài hát kì diệu

* Mục đích trò chơi: Hát những nguyên âm

     Nguyên âm biểu hiện vẻ đẹp của ngôn ngữ vì thế cần một phát âm rõ ràng: phát âm “a” miệng mở rộng (như cái cửa sổ nhỉ). Phát âm “o” đôi môi tròn lại một tí và giơ ra phía trước (như cái ống nhỏ) phát âm “i” môi cười thấy được răng (như hàng rào nhỏ).

* Chuẩn bị: 4 cái hộp (mỗi hộp giành cho 1 nguyên âm) trên mỗi hộp vẽ khuôn mặt người: mắt, tai, mũi, môi với diễn đạt âm thanh cần thiết.

* Cách tiến hành: Cô chỉ cho bé trình tự để bé có thể đoán được cần hát âm gì: “Con hát đi, con đừng quên phải hít thật nhiều hơi vào để có bài hát dài”. Ví dụ, bài hát “Cháu lên ba” toàn bằng âm “a” sau đó cô luyện với bé bằng những bài 2 -3 nguyên âm (VD: a –a –a –u –u –u) bằng những ngữ điệu khác nhau như nghịch ngợm, hát ru...

7.2. Trò chơi phát triển ngôn ngữ thông qua thơ ca
     Thể loại thơ dành cho trẻ nhỏ là thứ ngôn ngữ đặc biệt giản dị, rõ ràng, trong sáng. Thủ pháp láy từ, láy âm, láy hình ảnh là điểm mấu chốt quan trọng trong quá trình tư duy và tiếp nhận của bé. Khi lặp đi lặp đi và có thao tác bắt chước, học thuộc đoạn thơ, não của trẻ được kích thích phát triển toàn diện từ những ngày còn non nớt.
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      Qua thơ ca cô giáo và trẻ còn có cơ hội giao lưu cảm xúc với nhau. Chọn những bài thơ có phần đối đáp, có thể cô và trẻ đối đáp, trẻ với trẻ đối đáp. Chỉ nên có hai bè, không nên có 3,4 nhân vật.
Các cháu trong lớp mẫu giáo bé C4 đang đối đáp thơ ca
7.2.1Trò chơi đối đáp
Cô: Cốc cốc cốc.
Trẻ: Ai gọi đó
Cô: Tôi là thỏ
Trẻ: Nếu là thỏ, cho xem tai.
   Khi đã quen với trò chơi này, cô có thể thay bằng những con khác như thỏ, nai để các con được sáng tạo
Cô: Tôi là mèo
Trẻ: Nếu là mèo, kêu meo meo.
7.2.2Trò chơi thể hiện ý thơ bằng động tác cơ thể.
Nước ơi, nước ơi.
Lại đây với bé
Cho bé rửa mặt
Cho bé sạch sẽ
Rồi bé đi chơi
Mắt bé sáng ngời
Nụ cười xinh xắn.
   Với những động từ, bé sẽ mô phỏng được bằng điệu bộ. Với cụm từ “mắt sáng ngời”, bé chớp chớp mắt; “nụ cười xinh xắn”, bé cười duyên.
    Hay như Bài thơ “Đi chơi”
Mặt trời thức dậy
Trời đã sáng rồi
“Bé ơi”....(Bé): Dạ!
Mình cùng đi chơi
Chiếc quần xinh xắn
Bé mặc ngay vào
Rồi khoác chiếc áo
Rồi đội mũ lên
Nhớ nhé, đừng quên
Đi gang tay ấm
Đi giày thật vững
Rồi ta lên đường
   Từ câu “Dạ” cho đến những tác động tiếp theo, bé đều thể hiện bằng hành động trong khi cô đọc như: động tác “khoác áo”, “đội mũ”, “đi găng tay”.
7.3. Kết quả
Sau khi tham gia các trò chơi ngôn ngữ giúp trẻ có một trạng thái học nói tự nhiên, trẻ bắt chước, tập nói và ghi nhớ lâu những từ ngữ mới học được.
Cháu Đức Long khi mới đi học cháu nói rất ít chưa biết gọi cô, chủ yếu là ra hiệu cho cô khi cháu có nhu cầu nhưng sau một thời gian cháu đã có thẻ gọi như “Cô ơi con uống nước” và chào cô khi đến lớp.
Cháu Khoa khi mới đi học cháu chỉ xưng tên của mình khi giao tiếp và nói còn ngọng như “Tùng chào tô giáo”. Nhưng nay cháu đã biết xưng hô phù hợp với hoan cảnh và bớt ngọng như “Con chào cô giáo”, với bạn thì con xưng hô là tôi hoặc nói tên của mình “Bạn cho tôi mượn đồ chơi”.
Cháu Việt Anh khi đi học cháu nói ngọng thường hay bỏ chữ cái đầu như “Con gà – on à”, “Cô giáo – ô áo” nhưng đến cuối năm cháu đã không còn bỏ chữ cái đầu nữa.
8. Thiết kế trò chơi phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ
8.1 Mục đích
     Lựa chọn ra các trò chơi phù hợp để sửa ngọng cho trẻ.

     Trò chơi phải đạt yêu cầu về tần suất nói của trẻ, đồng thời giúp cho trẻ ôn luyện cách phát âm trong quá trình tham gia chơi trò chơi.

     Nội dung trò chơi được chuyển tải đến trẻ thông qua nhiều dạng khác nhau: thi đua, khám phá…

      Trò chơi của tôi đưa ra được sắp xếp theo các chủ đề. Dựa vào đó, giáo viên có thể áp dụng vào chủ đề đang thực hiện mà không phải loay hoay tìm kiếm
8.2. Cách thực hiện
      Dựa trên kết quả khảo sát lỗi phát âm của trẻ, giáo viên phân nhóm đối tượng theo dạng nói ngọng. Sau đó sưu tầm, sáng tác trò chơi phù hợp với từng dạng nói ngọng.

      Trò chơi sửa ngọng phải đảm bảo sự hứng thú, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ và được thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng đảm bảo nguyên tắc đi từ dễ đến khó.

      Thiết kế các trò chơi, hoạt động vừa mang tính cá nhân vừa có sự liên kết nhóm qua đó tạo được mối liên hệ qua lại, gây hứng thú cho trẻ trong quá trình chơi và đảm bảo hiệu quả sửa ngọng ch trẻ.

       Lựa chọn các trò chơi sửa ngọng phù hợp với mục đích yêu cầu của bài đề ra.
8.2.1.Trò chơi 1: Tùng dinh
* Mục đích: Sửa ngọng âm đầu lưỡi /T/

* Cách chơi:

Tùng tùng tùng tùng. (Đưa hai tay lên như đang đánh trống).

Tiếng trống tưng bừng.(Đưa hai tay lên vẫy).

Tùng tùng tùng tùng (Đưa hai tay lên như đánh trống).

Ta cùng tới lớp.(Giậm chân tại chỗ).

Học châm học tốt. (Xòe hai tay trước mặt như quyển sách).

Trở thành bé ngoan. (Hai tay vẫy lên cao).
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Cháu Đức Long đang chơi trò chơi “Tùng dinh” cùng các bạn.

8.2.2Trò chơi 2: Cái ca
* Mục đích: Sửa ngọng âm cuống lưỡi /C/

* Cách chơi:

Cái ca xinh. (Nắm một tay đưa ra phía trước).

Cái ca đẹp. (Nắm hai tay đưa ra phía trước)

Miệng ca tròn. (Chụm hai ngón tay cái và hai ngón tay trỏ vào nhau).

Cầm quai ca nhé. (Hai tay nắm lại).

Và cùng uống. (Giả vờ đưa lên miệng uống).

Nào bạn ơi! (Một tay chỉ chỉ về phía bạn).

Cô giáo khen, chúng em sao ngoan thật ngoan (Vỗ tay).
8.2.3.Trò chơi 3: Bé đi chợ
* Mục đích: Luyện phát âm – Nâng cao khả năng quan sát và tập trung.

* Nội dung chơi: Hôm nay, mẹ nhờ vé đi chợ mua gạo, rau cải, cà chua, chuối. Nhiệm vụ của trẻ là giúp mẹ đi chợ mua được những thứ đồ trên nhanh nhất. Khi mua xong trẻ mang về cho mẹ và phát âm thật to những thứ vừa mua được.

* Hình thức chơi: Nhóm 3 – 4 trẻ cùng chơi.
8.2.4.Trò chơi 4: Soi gương sửa ngọng
* Mục đích: Giúp trẻ dễ quan sát và vận dụng cách mở khẩu hình, đặt lưỡi của cô khi phát âm từ đó giúp trẻ điều chỉnh môi, răng, lưỡi để phát âm chuẩn.

* Cách chơi:

Cô và trẻ cùng đứng trước gương.

+ Lần 1: Cô phát âm mẫu không giải thích

+ Lần 2:Cô phát âm đồng thời giải thích vị trí răng – lưỡi – môi khi phát âm.

+ Lần 3: Cô và trẻ cùng phát âm.

+ Cô quan sát trẻ phát âm, sửa sai vị trí răng – môi – lưỡi kịp thời cho trẻ.

8.2.5. Trò chơi 5: Chữ số soi gương
* Mục đích: Luyện phát âm – Sửa phát âm. Nâng cao khả năng quan sát và suy luận cho trẻ.

* Nội dung chơi: Có một dãy quả (con vật, phương tiện giao thông, cây, hoa...) trẻ phải tìm quả (con vật, phương tiện giao thông, cây, hoa...) và phát âm thật to.

* Hình thức chơi: Chơi thi đua giữa từng trẻ.

8.1.1 Trò chơi 6: Chú bò nhỏ
* Mục đích: Sửa ngọng âm cuống lưỡi /C/.

* Cách chơi:

Chú bò ngồi gặm. (Giơ một tay lên, sau đó gập một ngón xuống).

Chú bò ngồi nhai rơm (Gập tiếp một ngón tay khác xuống).

Chú bò đã no nê (Gập tiếp một ngón tay khác xuống)

Về nằm nhai nhí nhép (Gập tiếp một ngón tay khác xuống)
8.1.2 Trò chơi 7: Hai chú chim
* Mục đích: Sửa phát âm âm /CH/.

* Cách chơi:

Hai chú chim nhỏ. (Giơ hai ngón trỏ lên).

Đậu trên cành cao (Vẫy vẫy hai ngón trỏ).

Chích bông lộn nhào. (Vẫy vẫy nhón trỏ tay phải)

Chào mào rỉa mỏ (Vẫy vẫy ngón trỏ tay trái)

Chích bông bay đi. (Gập ngón trỏ tay phải xuống).

Chào mào bay đi. (Gập ngón trỏ tay trái xuống).

Chích bông bay về. (Giơ thẳng ngón tay phải lên)

Chào mào bay về. (Giơ thẳng ngón trỏ tay trái lên)

8.2.8 Trò chơi 8: Chiếc nón kỳ diệu
* Mục đích: Sửa phát âm
* Chuẩn bị:

       - Máy tính có phần mềm Microsoft  Powerpoint.

       - Các hình ảnh liên quan đến nội dung cho trẻ phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng  thiết kế thành trò chơi “ Chiếc nón kỳ diệu” sinh động, hấp dẫn trẻ.

* Cách chơi: Cô bấm chuột để xoay chiếc nón. Nhiệm vụ của trẻ khi mũi tên dừng lại ở ô nào thì trẻ phát âm thật to hình ảnh đó.
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         Điều mà tôi thấy ở lớp mình sau khi áp dụng chơi này là việc tổ chức cho trẻ hoạt động phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ gây được hứng thú cho trẻ, trẻ vui vẻ, hào hứng, nhiệt tình tham gia. 
 Trò chơi 9: Con gì biến mất
* Mục đích: Luyện phát âm – Nâng cao khả năng quan sát.

* Cách chơi: Trên màn hình có hình ảnh các con vât. Cô cho trẻ nhắm mắt, đếm 1 – 2 – 3. Trẻ mở mắt ra tìm xem con vật nào đã biến mất và phát âm thật to.
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  8.2.10  Trò chơi 10: “Ô cửa bí mật”

      * Mục đích:

      - Củng cố lại kiến thức khi tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.

      * Chuẩn bị:

      - Máy tính có phần mềm microsoft Powerpoitn 

      - Các hình ảnh có liến quan đến nội dung để dạy trẻ thiết kế thành trò  chơi ô cửa bí mật sinh động, hấp dẫn trẻ.

     - Thiết kế các ô cửa hoặc nội dung bên trong tùy thuộc vào mức độ nhận thức của trẻ và thời gian của hoạt động.
* Cách chơi:  Cô sẽ từng ô cửa theo lựa chọn của trẻ, mỗi ô cửa là những hình ảnh, sau đó trẻ sẽ phát âm những hình ảnh xuất hiện trên ô cửa.
9. Để phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ, giáo viên phải thường xuyên trò chuyện với trẻ
Để ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt thì cô phải thường xuyên cho chuyện với trẻ. 
Cô luôn trò chuyện và uốn nắn từ ngữ cho trẻ
   Trẻ 3 tuổi phát âm theo các âm chuẩn Tiếng Việt đôi lúc còn chưa được tròn vành, rõ chữ vì ở lứa tuổi này trẻ đang trong quá trình phát triển về âm, nếu được sửa trẻ có thể tự điều chỉnh để nói cho đúng.
   Trẻ nhỏ học nói bằng cách dựa vào người lớn vì vậy trò chuyện với trẻ là phương pháp ưu việt để dạy trẻ học nói, mẹ và cô giáo cần nói với âm điệu nhẹ nhàng, âu yếm tạo được sự giao tiếp tình cảm giữa người nói với trẻ để kích thích nhu cầu học nơi trẻ. Trẻ học nói trong sinh hoạt hằng ngày, vì vậy cần nói chuyện với trẻ càng nhiều càng tốt, trong mọi lúc mọi nơi. Trò chuyện ở trẻ dể hình thành ở trẻ các từ, các khái niệm, các kí hiệu tương trưng của sự vật, hiện tượng. Ban đầu các biểu tượng này rời rạc sau này có liên hệ với nhau. Người lớn dạy trẻ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dạy trẻ cách giao tiếp cởi mở, tự tin
9.1 Cách thực hiện
     Khi trò chuyện cùng trẻ Tôi nêu những câu hỏi để phát triển ngôn ngữ như:
Đây là cái gì? (con gì? Quả gì? Hoa gì?)
Nó là màu gì?
Nó kêu như thế nào?
Nó dùng để làm gì?
Nếu là quả thì hỏi đàm thoại:
Vỏ nó nhẵn hay sần sùi?
Nó chua hay ngọt?
Nó có hạt không?....
      Trong tiết học tôi cho những trẻ chậm phát triển ngôn ngữ và trẻ nói ngọng ngồi gần và đối diện với cô để giúp bé có thể nghe rõ và nhìn khẩu hình miệng của cô mà hiểu cô muốn nói gì để trẻ cảm thụ tiết học tốt nhất. Trong tiết học tôi cùng tạo hững tình huống để trẻ phát triển ngôn ngữ như:
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Giáo viên đang trò chuyện với trẻ
      Bật máy tính có tiếng kêu con vật hay tiếng nói, tiếng còi của một loại phương tiện giao thông rồi cho trẻ đoán:
     Tạo tình huống để trẻ ghép các từ thành câu đơn hoặc mở rộng.
Ví dụ: Quả chuối này màu gì?
Bông hoa này màu gì?
Xe máy còi kêu thế nào?
Ô tô còi kêu như thế nào?...
     Những lần sau tôi đã tích cực hóa lời nói cua trẻ khi quan sát. Tôi đưa ra các câu hỏi: Hoa gì màu đỏ có gai? Hoa gì cánh dài mà có màu vàng?...Đối với trẻ 3 tuổi biểu tượng của trẻ còn chưa đầy đủ, tôi luôn bổ sung câu trả lời chưa đầy đủ cho trẻ. Những lúc trẻ lúng túng, tôi đã gợi ý và giúp trẻ trả lời cho chính xác.
      Trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường mầm non tôi luôn chú ý lắng nghe trẻ phát âm mọi lúc, mọi nơi để uốn nắn từ ngữ cho trẻ, cho trẻ phát âm nhiều lần và sửa lỗi kịp thời cho trẻ.
      Ở trường mầm non trẻ được tham gia rất nhiều các hoạt động. Trong các hoạt động đó thì giờ chơi là thời gian mà trẻ được thoải mái tự do và được nói nhiều nhất. Cho nên khi giao tiếp tôi thường trả lời rõ ràng dễ hiểu những câu hỏi của trẻ và đưa thêm từ mới vào nội dung chơi cho trẻ. Khi trẻ chơi tôi chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ. Khi thấy trẻ phát âm sai tôi cung cấp ngay âm đúng và cho trẻ nói lại.
9.2. Kết quả
     Qua những lần trò chuyện giữa cô và trẻ trong các hoạt động học và chơi, tre bắt chước được cách phát âm của cô qua khẩu hình miệng để chính xác được vốn từ. Qua ngôn ngữ của trẻ phát triển, phát âm của trẻ bớt ngọng. Nhờ vào việc cô giáo luôn lắng nghe trẻ phát âm và giúp đỡ trẻ phát âm đúng thì bây giờ trẻ đã có thể được tham gia. Âm điệu trẻ nói cũng tròn tiếng hơn.
      Ví dụ:Cháu Phương Linh ngọng vần “c” là “t”như từ “cô” gọi là “tô” thì giờ cháu đã phát âm chuẩn từ “cô”.
     Cháu: Minh Anh đã biết sử dụng từ ngữ với hoàn cảnh tham gia, biết thể hiện vai trò chơi của mình như: Đóngvai bác sĩ hỏi bệnh nhân: “Bác đau ở chỗ nào? , “Bác có sốt không”.
10. Tuyên truyền phối kết hợp phụ huynh trong việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.
Gia đình có vai trò đặc biệt trong việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ. Vì vậy giữa cô giáo và phụ huynh phải có mối liên hệ chặt chẽ để phối hợp thực hiện chương trình phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ một cách hiệu quả. Đây là biện pháp thường nhật nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn. Bởi thông qua việc trao đổi thường xuyên, hàng ngày, giáo viên và phụ huynh đều nắm bắt được tình hình thực tế về ngôn ngữ của trẻ. Qua đó cùng phối hợp có những biện pháp phù hợp với từng trường hợp cá nhân trẻ nhằm giúp trẻ được phát triển ngày một toàn diện.
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Giáo viên trao đổi với phụ huynh trong giờ đón, trả trẻ.
10.1. Mục đích
Giúp phụ huynh hiểu được phát triển ngôn ngữ và phát âm chính xác ngôn ngữ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về tư duy, trí tuệ, sự mạnh dạn tự tin của trẻ. Từ đó, việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ được diễn ra liên tục, đồng nhất về cách thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ, giữa phụ huynh và cô giáo.

10.2. Cách thực hiện 
    Cập nhật các bài viết, nghiên cứu về tác hại của việc chậm nói, nói ngọng đối với việc phát triển tư duy, trí tuệ, tâm lý của trẻ trên bảng tuyên truyền của lớp.

     Trao đổi trực tiếp với phụ huynh về thực trạng ngôn ngữ của trẻ thông qua các buổi họp phụ huynh, các giờ đón trả trẻ. Từ đó hướng dẫn cùng phối hợp với phụ huynh về cách phát triển cho trẻ tại gia đình cũng như tại nhà trường.

     Chính vì vậy, tôi thường xuyên chủ động trao đổi với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ trong các buổi họp phụ huynh. Qua những chia sẻ của phụ huynh, tôi đã nắm bắt được đặc điểm riêng của từng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ nói ngọng ở lớp mình như:
     Cháu Đức Long khi mới nhập học  cháu rất hay đánh bạn và không có bất cứ kỹ năng tự phục vụ nào. Cháu không muốn nói chuyện với cô và các bạn, luôn tìm cách lảng tránh câu hỏi của cô. Sau khi tôi trao đổi với bố mẹ thì nhận được phản hồi từ gia đình: Bố mẹ đều là công nhân từ quê lên Hà Nội  làm việc, đi làm từ sớm và thường xuyên tăng ca đến 7 giờ tối mới về, nhà thì phải đi thuê. Từ nhỏ, cháu chỉ ở nhà với bà nội và mọi nhu cầu cá nhân của trẻ đều được bà phục vụ. Buổi tối khi bố mẹ đi làm về thường bật máy tính cho con xem hoạt hình để tránh cháu làm phiền lúc tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi. Khi cháu được 3 tuổi mà chưa nói được, cả nhà lo lắng và quyết định cho con đi học với suy nghĩ học ở trường cô giáo sẽ dạy cháu nói tốt hơn ở nhà. Những ngày đầu cháu đi học, khi nghe cô giáo trao đổi lại tình hình của con với bà nội như vậy, bố mẹ cháu cho rằng con có biểu hiện tự kỷ và có ý định cho con đi khám. Khi bố mẹ cháu hỏi tôi tư vấn chỗ khám, tôi khuyên bố mẹ cháu là cứ để cho con đi học học bình thường để các cô cùng theo dõi thêm. Nếu cháu không tiến triển thì bố mẹ đưa cháu đi kiểm tra cũng chưa muộn. Tôi chủ động sưu tầm và gửi cho bố mẹ cháu bài viết của các bác sĩ về những triệu chứng bệnh tự kỷ, cách phân biệt chậm nói và tự kỷ, giới thiệu cho bố mẹ tìm mua những cuốn sách về trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Qua trao đổi, tôi khuyến khích bố mẹ cháu là hãy thường xuyên nói chuyện và chơi với con thay cho việc cứ để cháu xem tivi, máy tính như trước. Sau một thời gian đi học đều, cháu Đức Long đã nói được rất nhiều và chơi hòa đồng với các bạn, tự làm được các kỹ năng như tự xúc cơm, tự cầm cốc để uống, biết xin cô đi vệ sinh. Bố mẹ cháu rất phấn khởi khi thấy con thích đi học mỗi ngày, lúc ở nhà cháu hoạt bát, vui vẻ, líu lo nhiều hơn, mẹ cháu nói rằng hạnh phúc nhất khi nghe thấy con hát hết được một số bài hát ngắn và đọc thơ.
     Trường hợp cháu Hùng lớp tôi là con trai. Khi nhận lớp, mẹ cháu chủ động trao đổi với các cô rằng cháu chậm nói mong các cô chú ý tới cháu, giúp cháu mạnh dạn và nói được nhiều hơn. Trong quá trình dạy trẻ, tôi cũng nhận thấy dù cháu tiếp thu bài khá tốt nhưng vốn từ của cháu vẫn không tăng nhiều. Vì vậy, tôi có trao đổi với mẹ cháu là nên đưa cháu đi khám bác sĩ. Mẹ cháu đưa con đi khám ở bệnh viện khoa phục hồi chức năng. Theo như kết luận của bác sĩ, khả năng ngôn ngữ của con thực sự có vấn đề, phát triển chậm hơn so với lứa tuổi. Tôi đã báo cáo lên Ban Giám hiệu và được nhà trường đồng ý thống nhất với trường hợp của cháu sẽ được bố mẹ đón sớm hơn các bạn khác để kịp thời gian học ở trung tâm.
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Cháu Đức Long  và cháu Thanh Hiền đang đọc thơ cùng với nhóm bạn.

 Bên cạnh việc trao đổi trực tiếp với phụ huynh, tôi còn làm bản tin về chương trình dạy theo tháng trong tuần cũng như cập nhật những bài viết hay,bổ ích về phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng để cha mẹ học sinh cùng đọc cùng chia sẻ. Tôi cũng thường xuyên tìm hiểu và mua những cuốn sách trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ như bộ sách “Trò chơi ngôn ngữ cho trẻ” (Tuệ Văn dịch, nhà sách Đinh Tị), “Trò chơi mẫu giáo chuyên đề Rèn luyện và phát triển khả năng ngôn ngữ” (nxb Hồng Bàng)... để có thêm kiến thức khi trao đổi cùng phu huynh trong việc phối kết hợp rèn luyện phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.
10.3 Kết quả
   Qua những biện pháp tuyên truyền trên, khả năng phát triển vốn từ của trẻ tăng lên rất nhanh. Cháu Thanh Hiền đã hát được hết một bài hát và nói được câu có 3 – 4 từ trở lên; cháu Hùng  khi có sự can thiệp sớm thì vốn từ được cải thiện, nhờ nói rõ ràng hơn nên bé cũng tự tin hơn. Những trẻ khác cũng có những chuyển biến tích cực như cháu Khoa, Huyền Anh, Việt Anh – cũng nằm trong số trẻ nói ngọng của lớp cũng đã phát âm được chính xác các từ
11. Tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội
Xã hội chính là môi trường giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Việc phát triển vốn từ cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ rất cần có sự phối hợp từ phía cộng đồng. Cho trẻ tiếp xúc với môi trường rộng lớn bên ngoài, tăng cường hoạt động giao tiếp nhất là chỗ đông người sẽ khiến trẻ nhanh nhẹn và mau miệng hơn. Chính vì vậy, tôi đã chọn hình thức tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động xã hội là một phần biện pháp của mình.
11.1 Cách thực hiện:
   Cho trẻ tham gia hoạt động giao lưu giữa các tổ, nhóm và các lớp trong nhà trường.
  Cho trẻ tham dự các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày hội, ngày lễ.
  Cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.
  Tuyên truyền với các gia đình cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ
11.2 Kết quả:
     Sau khi được tham gia các hoạt động trẻ được hiểu biết và thể hiện được bản thân mình. Trẻ thực sự mạnh dạn hơn khi đứng trước tập thể. Trẻ mong muốn được nói, được giao lưu và được diễn đạt ý của mình trước mọi người.
     Qua hoạt động này tôi nhận thấy các con đã nói và mong muốn nói cho mọi người hiểu hơn khi tham gia các hoạt động khi ở lớp sau.
IV.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Qua thực tế nghiên cứu áp dụng, sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non” cho thấy những kết quả chung như sau:
1. Đối với giáo viên
    Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân đặc biệt là nắm rõ được nội dung, đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ lớp mình và các hình thức, phương pháp sửa ngọng cho trẻ. Từ đó tiếp thêm lòng say nghề mến trẻ của giáo viên mầm non.
    Giáo viên có   kiến thức xây dựng được hệ thống bài tập, trò chơi, để lựa chọn đưa vào hoạt động phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ. Đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm thông qua việc sử dụng các bài tâp, phương pháp phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.
    Sau những khó khăn của buổi đầu nhận lớp, với sự cố gắng, nỗ lực thực hiện nghiêm túc những biện pháp trên, tính đến nay, ba giáo viên quản lớp chúng tôi đều rất hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến sự phát triển và thay đổi theo hướng tích cực của trẻ mỗi ngày đến lớp, thấy trẻ ham học, vui chơi nói chuyện với các bạn, hoạt bát tự tin với vốn từ của mình. Từ đó, chúng tôi có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công việc chăm sóc và giáo dục trẻ, tự tin đưa ra các bài tập, các nhiệm vụ để trẻ  thực hiện.
2. Đối với trẻ
    Vốn từ ngày càng nhiều, phát âm chính xác. Các trẻ đã nghe hiểu thực hiện yêu cầu của cô, có tinh thần hợp tác, chủ động hơn trong cách hoạt động.
    Trẻ mạnh dạn hơn trong giao tiếp với các bạn so với đầu năm học.
Bảng 3: Bảng kết quả sau khi thực hiện các biện pháp (Cuối năm)
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	Kết quả sau khi khảo sát trẻ, nhằm phát triển vốn từ cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
	Mức đạt được

	
	
	
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3

	1
	Trần Đức Long
	Con đã phát âm thành tiếng. Biết nói các câu đơn giản.
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	2
	Nguyễn Huyền Anh
	Con đã nói rõ câu, biết nói thành câu dài và vốn từ của con phong phú hơn.
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	 3
	Lê Việt Anh
	Qua các hoạt động học và tham gia trò chơi, con đã nói to, nhưng có một số từ khó con nói còn ngọng như âm “r” VD từ “rổ rá” con nói thành “gổ gá”
	Tốt
	Khá
	Tốt

	4
	Dương Thanh Hiền
	Con đã nói to và rõ ràng hơn nhiều, khả năng giao tiếp của con tốt.
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	5
	Trần Đăng Khoa 
	Con đã bớt nói ngọng hơn rất nhiều, còn biết cách giao tiếp với mọi người xung quanh rõ ràng và tự tin hơn rất nhiều.
	Tốt
	Khá
	Khá


3. Đối với phụ huynh
Từ những ngày đầu với những mặc cảm, thậm chí tự tin về con em mình không được như chúng bạn cùng lứa tuổi. Rồi có phụ huynh còn tỏ ra khó chịu khi cô trao đổi về tình hình của con và muốn phủ nhận thực tế của con mình. Nhưng qua quá trình thực hiện đề tài mới và những tiến bộ của chính con em họ giờ đây phụ huynh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của cha mẹ đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ và vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển về trí lực và thể lực đối với trẻ.
Giờ đây khoảng cách giữa phụ huynh và giáo viên đã trở nên thân thiện và xây dựng được niềm tin của phụ huynh đối với cô giáo, phấn khởi với kết quả học tập của con em mình. 
4. Đối với xã hội
Nhờ có những biện pháp hữu hiệu mà tôi đã đưa ra những đóng góp tích cực đối với môi trường xã hội. Góp phần cùng xã hội giải quyết một vấn đề đang ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm: “Trẻ chậm nói, trẻ nói ngọng”. Đặc biệt, với sáng kiến của mình tôi đã góp phần làm giảm tỉ lệ trẻ chậm nói, trẻ nói ngọng cho xã hội mà cụ thể là môi trường lớp C4 tại trường mầm non nơi tôi công tác.
PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN:
      Phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ giữa vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ - phương tiện phát triển tư duy và là công cụ hoạt động trí tuệ. Với tầm quan trọng đó, giáo viên mầm non càng phải là người chủ động thường xuyên tiến hành việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ. Các biện pháp đã nêu trong đề tài đóng vai trò quan trọng, trong đó giáo viên phải là người chủ đạo thường xuyên tiến hành việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho  trẻ.
     Việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng  cho trẻ 3-4 tuổi là một việc làm đúng đắn và cần thiết. Đòi hỏi giáo viên phải thực sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Nhanh nhạy trong các hoạt động phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện và tự tin trong mọi hoạt động giao tiếp.

     Việc phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ cần có môi trường nói để luyện tập phát âm. Việc xây dựng”môi trường nói” giúp cho trẻ có môi trường để luyện tập một cách thường xuyên, hiệu quả nhờ đó mà kết quả phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng của trẻ mang tính bền vững. 

      Kết quả ban đầu cho thấy đã có tác dụng tích cực đến trẻ cả về khả năng sử dụng từ, khả năng ghép từ thành câu và câu đơn mở rộng và khả năng diễn đạt từ gắn với tình huống giao tiếp, khả năng phát âm chính xác của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo bé.
II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

      Qua một thời gian thực hiện đề tài này, tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Để giáo dục phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ mẫu giáo bé đạt kết quả cao, tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Quá trình phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải có tấm lòng tâm huyết, kiên trì và nhẫn nại, có như vậy trẻ mới tự tin hợp tác cùng cô. Đồng thời cần có môi trường để cho trẻ nói, có thể phát âm một cách tự nhiên, tích cực, hiệu quả.
     Giáo viên cần hiểu rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ.
     Bản thân giáo viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự trau dồi vốn từ, rèn luyện ngôn ngữ để phát âm chuẩn tiếng Việt, tránh các lỗi thông thường như sử dụng từ tối nghĩa, câu dài lan man, thiếu thành phần câu...
- Thiết kế các trò chơi đa dạng, phong phú để kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ và phát âm chính xác ngôn ngữ.

    Để phát triển ngôn ngữ của trẻ một cách toàn diện thì giáo viên cần phải thực hiện 3 nhiệm vụ:
+ Làm giàu vốn từ của trẻ qua việc hướng dẫn trẻ quan sát, đàmthoại, hướng dẫn trẻ vui chơi, kể chuyện và đọc chuyện cho trẻ nghe.
+ Củng cố vốn từ cho trẻ
+ Tích cực hóa vốn từ của trẻ.
    Giáo viên cần phát huy, sáng tạo các nội dung bài học để phát triển ngôn ngữ của trẻ.
Việc tuyên truyền phối hợp với phụ huynh có vai trò hết sức quan trọng. Một mặt giúp nâng cao nhận thức của phụ huynh về vấn đề chậm nói và nói ngọng ở trẻ. Mặt khác, tạo được sự đồng thuận giữa phụ huynh và cô giáo trong quá trình phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ , giúp quá trình đó được diễn ra liên tục, hiệu quả.

II. KHUYẾN NGHỊ
     Do tốc độ xã hội ngày càng phát triển, để giúp trẻ hòa nhập được với bạn bè, phát triển được một cách toàn diện thì việc phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là rất quan trọng.
      Đặc biệt giáo dục trong môi trường gia đình luôn luôn là không thể thiếu có gia đình trẻ sẽ tự tin thể hiện, học hỏi và phát triển tốt nhất. Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa về quá trình lớn lên của trẻ, nhất là khả năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong giai đoạn lứa tuổi mầm non. Bởi vì, phát triển được ngôn ngữ, khả năng phát âm chính xác tốt sẽ là tiền đề giúp trẻ phát triển được trí tuệ tốt.
      Ban giám hiệu nhà trường triển khai tập huấn, tọa đàm để giáo viên trao đổi kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ và sửa ngọng cho trẻ.
      Trên đây là bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi. Tôi rất mong được Hội đồng khoa học các cấp xét duyệt và góp ý, bổ sung để nội dung được hoàn chỉnh. Tôi rất mong sáng kiến của mình sẽ trở thành tài liệu hữu ích để các đồng nghiệp tham khảo, chia sẻ.
Xin trân trọng cảm ơn!
PHỤ LỤC
Một số bài thơ, đồng dao, ca dao
	Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến hỏi ông trời
Xin vài cái bánh
Gặp xe thì tránh
Đội mũ đi mau
Ta đi cùng nhau
Lâu lâu lại ngồi
	Chi chi chành chành
Lời 1:
Chi chi chành chành
Nhớ rút cho nhanh
Tay xòe ngón đặt
Miệng đặt mắt nhìn
Đi chốn đi tìm
Ú tim òa ập!
	Chi chi chành chành
Lời 1:
Chi chi chành chành
Chim oanh học nói
Khỉ già mua rối
Chó sói đuổi bò
Rùa nhảy khỏi hồ
Bắt cò ăn thịt
Sáo nằm gốc mít
Khóc mẹ hu hu!

	Thả đỉa ba ba
Thả đỉa ba ba
Làm ngỗng ,làm gà
Làm voi, làm gấu
Làm anh cá sấu
Làm chị ễnh ương
Làm bác linh dương
Cùng chạy bốn phương
	Tập tầm vông
Tập tầm vông
Tay đàng đông
Tay đàng tây
Tay nào mây?
Tay nào gió?
Tập tầm vó
Tay nào có? 
Tay nào không?
Tay nào phồng?
Tay nào đẹp?
	Bịt mắt bắt dê
Một bầy trẻ nhỏ
Bịt mát bắt dê
Dê vấp bờ hè
Ngã kềnh bốn vó
Mọi người chơi rộ
Cố đuổi vòng quanh
Dê chạy thật nhanh.

	Câu ếch
Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu ộp ộp!
Ếch kêu oạp oạp!
Các bạn đi câu
Cùng nhau chốn mau
Ếch kêu ộp ộp!
Ếch kêu oạp oạp!
	Tìm ổ
Một chị gà mái
Áo trắng như bông
Yếm đỏ hoa vàng
Cánh phồng bắp chuối
Xăm xăm xúi xúi
Tìm ổ quanh nhà
Chạy vào chạy ra
Tót! Tót! Tót! Tót!
	Đàn bò
Đẹp nhất đàn bò
Đuôi dài bụng to
Lông vàng óng mượt
Vươn cổ “Ùm bò”


	A kẹo kéo
Đỏ chon chót
Hoa mào gà
Trắng ngà ngà
Nõn bắp cải
Tím ngăn ngắt
Trái mồng tơi
Sáng ngời ngời
Đèn ngày hội
Tươi roi rói
Ngói ra lò
Tròn vo vo
Bánh trôi luộc
Trơn tuồn tuột
Cháu thuộc bài
Dài dai dai
A kẹo kéo!
	Con công
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đổ cành đa
Nó kêu vít vít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt trè
Nó kêu cành trè
Nó kêu bè muống
Nó đỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
Con công nhảy múa
	Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò
Ai làm gì đó? 
A!là chú chó.
Đang ngủ khò khò
Cút ca cút kít, 
Ai làm gì đó?
A! Chú chuột chít
Dùng răng gặm gỗ.
Hí hí ha ha, 
Ai làm gì đó
A! Ra là bé
Đang cười thật to!


	Ấm và chảo
Ấm quen reo o! o!
“Nước sôi rồi đấy ạ!”
Chảo quen reo xèo! Xèo! 
“Mỡ mỡ ơi, nóng quá!”
Ấm reo vui đã đành
Chảo dù kêu, vẫn thích
Cả hai buồn bao nhiêu
Xa lửa nằm im thít!
	Mưa
Trời mưa bong bóng
Bé ngóng mẹ về
Sao nhớ mẹ ghê!
Còn ba nữa chứ
Hình như ba mẹ
Hổng biết bé chờ
Nhắm mắt bé mơ
Bên ba bên mẹ
	Giữ vệ sinh
Cô giáo dạy bé
Sạch sẽ giữ gìn
Quần áo mới tinh
Không ngồi lê lết
Cũng chẳng ngồi bệt
Như thế sẽ dơ
Ngu ngơ bé cười
Vâng lời cô giáo


	Bé gọi là
Quả ớt đỏ có đuôi
Bé gọi là quả nắng.
Quả nhót dây đu võng
Bé gọi là quả leo.
Quả dừa trên cây cao
Bé gọi là quả trẻo.
Nước đổ lúc mưa rào
Bé goi là nước chạy
Nước sông ào ạt chảy
Bé gọi là sông đi.
	Bê đòi bú
· Nhanh cho con bú tí
Đói, đói rồi mẹ ơi
· Gì mà nhặng lên thế
Mới nhả vú đấy thôi
· Nhả vú là đói rồi
Mẹ ơi con bú tí !!!
	Uống
Mẹ cho rau uống nước
Bằng cái bình tưới hoa
Trời cho rau muống nước
Bằng cả trận mưa to!


	Kim đồng hồ
· Sao kim phút chạy nhanh
Kim giờ lại chạy chậm
· Vì kim phút chân dài
Còn kim giờ chân ngắn.
	Con rùa
Rì rà rì rà
Đội nhà đi chơi
Đến khi tối trời
Úp nhà đi ngủ
	Ăn vội
Cún con ăn vội vã
Ngoạm phải trái ớt cay
Bỗng nhớ lời mẹ dạy
Ăn vội chẳng có hay
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